
STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI GIÁO VIÊN DẠY

1 Gò Vấp 54222420040 Huỳnh Trường An 01/01/2006 17 Điều dưỡng 02DD17A1 Điều dưỡng cơ sở 1 

2 Gò Vấp 54222420040 Huỳnh Trường An 01/01/2006 17 Điều dưỡng 02DD17A1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

3 Gò Vấp 54222410052 Trương Thị Mỹ Chi 06/09/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Điều dưỡng cơ sở 2

4 Gò Vấp 54222410052 Trương Thị Mỹ Chi 06/09/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

5 Gò Vấp 54222410096 Nguyễn Ngọc Thiên Du 22/04/2009 17 Dược 02DS17C1 Thực hành dược khoa

6 Củ Chi 54212410034 Nguyễn Thị Thùy Dương 06/07/2009 17 Điều dưỡng 01DD17C1 Điều dưỡng cơ sở 2

7 Củ Chi 54212410034 Nguyễn Thị Thùy Dương 06/07/2009 17 Điều dưỡng 01DD17C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

8 Gò Vấp 54222410076 Nguyễn Thu Hà 27/11/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Điều dưỡng cơ sở 2

9 Gò Vấp 54222410076 Nguyễn Thu Hà 27/11/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Chăm sóc người bệnh nội khoa

10 Gò Vấp 54222410076 Nguyễn Thu Hà 27/11/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

11 Gò Vấp 54222410088 Lưu Hoàng Ngọc Hân 20/01/2009 17 Dược 02DS17C1 Tiếng anh Bùi Thị Thanh Hương

12 Gò Vấp 54222420076 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 10/05/2006 17 Dược 02DS17A1 Thực hành dược khoa

13 Gò Vấp 54222420030 Đỗ Thị Mỹ Hợp 02/05/2006 17 Y sỹ đa khoa 02YS17A1 Bệnh Ngoại khoa

14 Gò Vấp 54222420021 Hồ Mạnh Huy 16/09/1989 17 Dược 02DS17B1 Thực hành dược khoa

15 Gò Vấp 54222420022 Đặng Gia Huy 06/05/2005 17 Y sỹ đa khoa 02YS17B1 Bệnh Ngoại khoa

16 Gò Vấp 54222410216 Phan Minh Kiệt 24/12/2009 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 Pháp luật Phan Hữu Thọ

17 Gò Vấp 54222410125 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 18/03/2009 17 Dược 02DS17C1 Thực hành dược khoa

18 Gò Vấp 54222410077 Lê Quốc Hoàng Long 18/12/2009 17 Dược 02DS17C1 Dược liệu

19 Gò Vấp 54222420066 Nguyễn Trần Tuyết Mai 01/03/2006 17 Điều dưỡng 02DD17A1 Chăm sóc người bệnh nội khoa

20 Gò Vấp 54222420066 Nguyễn Trần Tuyết Mai 01/03/2006 17 Điều dưỡng 02DD17A1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

21 Gò Vấp 54222410038 Võ Thị Như Mộng 01/01/2005 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 Sức khỏe trẻ em

22 Gò Vấp 54222410038 Võ Thị Như Mộng 01/01/2005 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 Bệnh truyền nhiễm – xã hội

23 Gò Vấp 54222430013 Đặng Nguyễn My My 26/06/1992 17 Dược 02DS17A1 Thực hành dược khoa

24 Gò Vấp 54222410142 Nguyễn Thị Trà My 04/05/2009 17 Dược 02DS17C1 Marketing Dược

25 Gò Vấp 54222410115 Trần Thảo Kim Ngân 07/07/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Chăm sóc người bệnh nội khoa

26 Gò Vấp 54222410127 Nguyễn Hoàng Xuân Nghi 27/09/2009 17 Dược 02DS17C1 Tiếng anh Bùi Thị Thanh Hương

27 Gò Vấp 54222410223 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 26/06/1999 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 Tiếng anh Bùi Thị Thanh Hương
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28 Gò Vấp 54222410223 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 26/06/1999 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 Bệnh truyền nhiễm – xã hội

29 Gò Vấp 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 Dược 02DS17C1 Tiếng anh Bùi Thị Thanh Hương

30 Gò Vấp 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 Dược 02DS17C1 Marketing Dược

31 Gò Vấp 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 Dược 02DS17C1 Hóa phân tích

32 Gò Vấp 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 Dược 02DS17C1 Dược liệu

33 Gò Vấp 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 Dược 02DS17C1 Bào chế

34 Củ Chi 54212410032 Lê Minh Nhựt 24/03/2009 17 Điều dưỡng 01DD17C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

35 Củ Chi 54212410018 Trần Nguyễn Nam Phương 17/06/2009 17 Điều dưỡng 01DD17C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

36 Gò Vấp 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Điều dưỡng cơ sở 2

37 Gò Vấp 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 17 Dược 02DS15C1 Dược liệu

38 Gò Vấp 54222430015 Lê Vũ Thị Thanh Thảo 30/04/1993 17 Y sỹ đa khoa 02YS17A1 Bệnh Ngoại khoa

39 Gò Vấp 2223360531 Nguyễn Huỳnh Minh Thiện 17/03/2006 17 Dược 02DS15C2 Hóa dược - dược lý 1

40 Gò Vấp 54222410023 Võ Đỗ Anh Thư 15/11/2005 17 Dược 02DS17C1 Thực hành dược khoa

41 Gò Vấp 54222410070 Nguyễn Trúc Thy 31/12/2008 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Chăm sóc Sức khỏe trẻ em

42 Gò Vấp 54222420084 Nguyễn Bích Thủy Tiên 07/12/1999 17 Điều dưỡng 02DD17A1 Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

43 Củ Chi 54212410026 Nguyễn Thị Tiệp 09/12/2009 17 Điều dưỡng 01DD17C1 Chăm sóc người bệnh nội khoa

44 Gò Vấp 54222410062 Quách Ánh Từ 27/06/2002 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 Bệnh Ngoại khoa

45 Gò Vấp 54222420077 Nguyễn Anh Tuấn 30/05/2006 17 Y sỹ đa khoa 02YS17A1 Pháp luật Phan Hữu Thọ

46 Gò Vấp 54222410121 Trần Thảo Vy 22/06/2009 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 Pháp luật Phan Hữu Thọ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 09 năm 2025
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